CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA 
Mã môn học: KTC144
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ ; ;(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
·  Vị trí: Môn học kế toán trên phần mềm Misa thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy ngay ở học kỳ cuối cùng. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 
·  Tính chất: Môn học kế toán trên phần mềm Misa cung cấp giúp sinh viên tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, quản lý chặt chẽ các các phần hành kế toán.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Hiểu được việc sử dụng các tính năng của phần mềm Misa đối với công việc của kế toán
· Nắm được cách sử dụng của các tính năng trên phần mềm Misa
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
· Phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
· Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
· Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
· Lập bảng chấm công, tính tổng công 
· Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương tự động
· Lập các bảng biểu cuối kỳ khác...
· Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
· Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính đúng sai...
· Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
· Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng
· Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	CHƯƠNG 1:BẮT ĐẦU VỚI  MISA SME. NET
1.1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm
1.2.Tạo dữ liệu kế toán
1.3. Sao lưu dữ liệu kế toán
1.4. Phục hồi dữ liệu kế toán
1.5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
	4
	
	4
	

	II
	CHƯƠNG 2:THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU
2.1. Khai báo danh mục
2.2.Nhập số dư ban đầu
	12
	
	12
	

	III
	CHƯƠNG 3:QUY TRÌNH HẠCH TÓAN TRÊN PHẦN MỀM  MISA  SME. NET
3.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ
3.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.3. Kế toán tiền lương
3.4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
3.5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
3.6.Kế toán vật tư
3.7. Kế toán tài sản cố định
3.8. Kế toán thuế
3.9. Kế toán Giá thành
	40
	
	40
	

	IV
	CHƯƠNG 4:KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
4.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp
4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
4.5.Kiểm tra báo cáo tài chính
4.6.Lập sổ sách kế toán	
4.7. Khóa sổ kế toán cuối kỳ
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1:BẮT ĐẦU VỚI  MISA NET	Thời gian:4giờ 
Mục tiêu:
-Biết cách cài đặt và khởi động phần mềm kế toán Misa
-Tạo được dữ liệu kế toán từ các thông tin ban đầu của doanh nghiệp
-Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán
- Thực hiện khóa được sổ kế toán cuối kỳ
Nội dung chương:
1.1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm				
1.2.Tạo dữ liệu kế toán			
1.3.  Sao lưu dữ liệu kế toán		     
1.3.1. Nội dung
1.3.2. Các bước thực hiện
1.4. Phục hồi dữ liệu kế toán		     
1.4.1. Nội dung 
1.4.2. Các bước thực hiện
1.5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
CHƯƠNG 2:THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU
		Thời gian:12 giờ 
Mục tiêu:
-Thực hiện các bước khai báo các danh mục liên quan đến dữ liệu kế toán
-Nhập được số dư ban đầu của các tài khoản liên quan đến dữ liệu kế toán
Nội dung chương:			
2.1. Khai báo danh mục		 
2.1.1.Danh mục Hệ thống tài khoản
2.1.2.Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
2.1.4.Danh mục nhân viên
2.1.5. Danh mục vật tư, hàng hóa
2.1.6.Danh mục Tài sản cố định
2.1.7.Danh mục ngân hàng
2.2. Nhập số dư ban đầu		 
2.2.1.Hướng dẫn chung
2.2.2. Các tài khoản chi tiết theo đối tượng như Công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên
2.2.3. Tồn kho vật tư hàng hóa
2.2.4. Chi phí dở dang
2.2.5. Số dư tài khoản ngân hàng
2.2.6. Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
2.2.7. Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ 
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH HẠCH TÓAN TRÊN PHẦN MỀM  MISA  SME. NET
					Thời gian:40giờ 
Mục tiêu:
-Trình bày  nguyên tắc hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
- Trình bày mô hình hoạt động của các phân hệ kế toán trên phần mềm 
- Trình bày sơ đồ hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
-Thực hành các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến dữ liệu kế toán trên phần mềm
Nội dung chương:		
3.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ			
3.1.1.Nguyên tắc hạch toán
3.1.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
[bookmark: _bookmark34]3.1.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
3.1.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.1.5.Xem và in báo cáo
3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng			
3.2.1.Nguyên tắc hạch toán
3.2.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi ngân hàng
3.2.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng
3.2.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.2.5.Xem và in báo cáo
3.3. Kế toán tiền lương				
3.3.1.Nguyên tắc hạch toán
3.3.2.Mô hình hóa hoạt động tiền lương
3.3.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
3.3.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.3.5.Xem và in báo cáo
3.4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả				
3.4.1.Nguyên tắc hạch toán
3.4.2.Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
3.4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
3.4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.4.4.1.Lập Đơn mua hàng
3.4.4.2. Mua hàng không qua kho.
3.4.4.3.Mua hàng về nhập kho
3.4.5.Xem và in báo cáo
3.5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu		
3.5.1.Nguyên tắc hạch toán
3.5.2.Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu 
3.5.3.Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng 
3.5.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.5.5.Xem và in báo cáo
3.6.Kế toán vật tư                                         	
3.6.1.Nguyên tắc hạch toán
3.6.2.Mô hình hóa hoạt động nhập xuất kho
3.6.3.Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư
3.6.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.6.5.Xem và in báo cáo
3.7. Kế toán tài sản cố định		
3.7.1.Nguyên tắc hạch toán
3.7.2.Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
3.7.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố dịnh
3.7.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.7.5.Xem và in báo cáo
3.8. Kế toán thuế					
3.8.1.Nguyên tắc hạch toán
3.8.2.Mô hình hóa hoạt động thuế 
3.8.3.Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 
3.8.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.8.5.Xem và in báo cáo
3.9. Kế toán Giá thành			         		
3.9.1.Nguyên tắc hạch toán
3.9.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán Giá thành
3.9.3.Sơ đồ hạch toán kế toán Giá thành
3.9.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.9.5.Xem và in báo cáo
CHƯƠNG 4:KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH	Thời gian:4 giờ 
Mục tiêu:
-Trình bày nhiệm vụ của kế toán tổng hợp.
-Trình bày được mô hình hoạt động và sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
-Kỹ năng thực hành  trên phần mềm
Nội dung chương
4.1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp			
4.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp			 
4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp		
4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán 		
4.4.1.Phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	
4.4.2.Trích và hạch toán khấu hao TSCĐ				
4.4.3.Tính giá vốn xuất kho bình quân					
4.4.4.Lập bảng lương,các khoản trích theo lương và hạch toán
4.4.5.Kế toán thuế giá trị gia tăng					
4.4.5.1.Lập tờ khai thuế giá trị gia tang
4.4.5.2.Khấu trừ thuế GTGT
4.4.6.Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
4.4.6.1.Kế toán thuế TNDN
4.4.6.2.Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng, quý		
4.4.6.3..Lập tờ khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
4.4.6.4.Xác đinh thuế TNDN phải nộp và nộp thuế TNDN 		
4.5.Kiểm tra báo cáo tài chính	
4.5.1.Bảng cân đối tài khoản
4.5.2.Bảng cân đối kế toán
4.5.3.Báo cáo kế quả kinh doanh
4.5.4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4.6.Lập sổ sách kế toán		
4.6.1. Hướng dẫn đánh lại số chứng từ kế toán
4.6.2. Hướng dẫn in chứng từ kế toán hàng loạt
4.6.3. Hướng dẫn in sổ sách kế toán cuối năm
4.6.4. Hướng dẫn in báo cáo tài chính
4.7. Khóa sổ kế toán cuối kỳ			
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành có cài đặt phần mềm MISA
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
· Phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
· Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
· Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
· Lập bảng chấm công, tính tổng công 
· Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương tự động
· Lập các bảng biểu cuối kỳ khác...
· Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
· Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính đúng sai...
· Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
· Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng
· Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài tập của sinh viên qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra các bài thực hành trong lớp 
· Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo lại toàn bộ bài tập thực hành
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng . Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ , giáo viên giảng toàn bộ thời gian tại phòng thực hành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 1, chương 2, chương  3, chương 4
4. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu hướng dẫn dạy và học Misa
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                       Trưởng khoa




                                                                                         Trịnh Hoàng Hiệp
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